
DANH MỤC HOÁ CHẤT ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số         /CV-TTYT ngày       tháng 8 năm 2025 của TTYT Hữu Lũng)

TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật Quy cách Đơn vị tính

1 Hóa chất cho xét nghiệm AFP

Giếng phản ứng cho xét
nghiệm AFP, dùng cho
dòng máy AIA, Phương
pháp xét nghiệm: Miễn

dịch phát xạ huỳnh
quang, giải đo 1.0 - 400
ng/mL, tiêu chuẩn ISO

13485

100 TEST Hộp

2 Hóa chất chuẩn cho xét
nghiệm AFP

Hóa chất chuẩn định cho
xét nghiệm AFP, dùng

cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh
quang, số điểm chuẩn: 2

điểm, tiêu chuẩn ISO
13485

1mLX4 Hộp

3 Hóa chất chính cho xét nghiệm
CEA

Giếng phản ứng cho xét
nghiệm CEA, dùng cho
dòng máy AIA, Phương
pháp xét nghiệm: Miễn

dịch phát xạ huỳnh
quang, giải đo 0.5 - 100
ng/mL tiêu chuẩn ISO

13485

100TEST Hộp

4 Hóa chất chuẩn cho xét
nghiệm CEA

Hóa chất chuẩn định cho
xét nghiệm CEA, dùng

cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh
quang, số điểm chuẩn 2
điểm, tiêu chuẩn ISO

13485

1ml x 2 + 1ml x 2 Hộp

5 Hóa chất cho xét nghiệm
CA19-9

Giếng phản ứng cho xét
nghiệm CA19-9, dùng

cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh
quang, giải đo 1.0 - 400
U/mL, tiêu chuẩn ISO

13485

100TEST Hộp
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6 Hóa chất chuẩn cho xét
nghiệm CA19-9

Hóa chất chuẩn định cho
xét nghiệm CA19-9,

dùng cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh
quang, số điểm chuẩn 6
điểm, tiêu chuẩn ISO

13485

1mLX12 Hộp

7 Hóa chất cho xét nghiệm
CA125

Giếng phản ứng cho xét
nghiệm CA125, dùng cho
dòng máy AIA, Phương
pháp xét nghiệm: Miễn

dịch phát xạ huỳnh
quang, dải đo 2.0 - 1000
U/mL, tiêu chuẩn ISO

13485

100TEST Hộp

8 Hóa chất chuẩn cho xét
nghiệm CA125

Hóa chất chuẩn định cho
xét nghiệm CA125, dùng

cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh
quang, số điểm chuẩn 6

điểm tiêu chuẩn ISO
13485

1mLX12 Hộp

9 Hóa chất cho xét nghiệm
CA15-3

Giếng phản ứng cho xét
nghiệm CA15-3, dùng

cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh

quang, dải đo 2 - 400
U/mL, tiêu chuẩn ISO

13485

100TEST Hộp

10 Hóa chất chuẩn cho xét
nghiệm CA15-3

Hóa chất chuẩn định cho
xét nghiệm CA15-3,

dùng cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh
quang, số điểm chuẩn 6

điểm tiêu chuẩn ISO
13485

1mLX12 Hộp

11 Hóa chất pha loãng cho xét
nghiệm CA15-3

Hóa chất pha loãng mẫu
cho xét nghiệm CA15-3,
dùng cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh

quang, tiêu chuẩn ISO
13485

100mLX4 Hộp
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12 Hóa chất cho xét nghiệm PSA
total

Giếng phản ứng cho xét
nghiệm PSA, dùng cho
dòng máy AIA, Phương
pháp xét nghiệm: Miễn

dịch phát xạ huỳnh
quang, dải đo 0.01 - 100
ng/mL, tiêu chuẩn ISO

13485

100TEST Hộp

13 Hóa chất chuẩn cho xét
nghiệm PSA total

Hóa chất chuẩn định cho
xét nghiệm PSA, dùng

cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh
quang, số điểm chuẩn 6
điểm, tiêu chuẩn ISO

13485

1mL×12 Hộp

14 Hóa chất cho xét nghiệm
bHCGII

Giếng phản ứng cho xét
nghiệm bHCG, dùng cho
dòng máy AIA, Phương
pháp xét nghiệm: Miễn

dịch phát xạ huỳnh
quang, dải đo 0.5 - 2000
mIU/mL, tiêu chuẩn ISO

13485

100TEST Hộp

15 Hóa chất chuẩn cho xét
nghiệm bHCGII

Hóa chất chuẩn định cho
xét nghiệm bHCG, dùng

cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh
quang, số điểm chuẩn 6
điểm, tiêu chuẩn ISO

13485

1mL×12 Hộp

16 Hóa chất pha loãng cho xét
nghiệm bHCGII

Hóa chất pha loãng mẫu
cho xét nghiệm BHCG,

dùng cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh

quang, tiêu chuẩn ISO
13485

4mLX4 Hộp

17 Hóa chất cho xét nghiệm
Troponin I

Giếng phản ứng dùng cho
xét nghiệm Troponin I

dòng máy AIA, Phương
pháp xét nghiệm: Miễn

dịch phát xạ huỳnh
quang, dải đo 0.02 - 50
ng/mL, tiêu chuẩn ISO

13485

100TEST Hộp
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18 Hóa chất chuẩn cho xét
nghiệm Troponin I

Hóa chất chuẩn định
dùng cho xét nghiệm
Troponin I dòng máy

AIA, Phương pháp xét
nghiệm: Miễn dịch phát
xạ huỳnh quang, số điểm
chuẩn 6 điểm, tiêu chuẩn

ISO 13485

1ml×12 Hộp

19 Hóa chất cho xét nghiệm TSH

Giếng phản ứng cho xét
nghiệm TSH, dùng cho
dòng máy AIA, Phương
pháp xét nghiệm: Miễn

dịch phát xạ huỳnh
quang, dải đo 0.01 - 100
μIU/mL, tiêu chuẩn ISO

13485

100TEST Hộp

20 Hóa chất chuẩn cho xét
nghiệm TSH

Hóa chất chuẩn định cho
xét nghiệm TSH, dùng

cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh
quang,số điểm chuẩn 6
điểm, tiêu chuẩn ISO

13485

1mLX12 Hộp

21 Hóa chất cho xét nghiệm T3

Giếng phản ứng cho xét
nghiệm TT3, dùng cho
dòng máy AIA, Phương
pháp xét nghiệm: Miễn

dịch phát xạ huỳnh
quang, dải đo 0.2 - 8

ng/mL, tiêu chuẩn ISO
13485

100TEST Hộp

22 Hóa chất chuẩn cho xét
nghiệm T3

Hóa chất chuẩn định cho
xét nghiệm TT3, dùng

cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh
quang, số điểm chuẩn 6
điểm, tiêu chuẩn ISO

13485

1mLX12 Hộp

23 Hóa chất cho xét nghiệm T4

Giếng phản ứng cho xét
nghiệm T4, dùng cho

dòng máy AIA, Phương
pháp xét nghiệm: Miễn

dịch phát xạ huỳnh
quang, dải đo 0.5 - 24
μg/dL, tiêu chuẩn ISO

13485

100TEST Hộp
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24 Hóa chất chuẩn cho xét
nghiệm T4

Hóa chất chuẩn định cho
xét nghiệm T4, dùng cho
dòng máy AIA, Phương
pháp xét nghiệm: Miễn

dịch phát xạ huỳnh
quang, số điểm chuẩn 6
điểm, tiêu chuẩn ISO

13485

1mLX12 Hộp

25 Hóa chất dùng chung: hóa chất
nền

Hóa chất nền dùng cho
dòng máy AIA, Phương
pháp xét nghiệm: Miễn

dịch phát xạ huỳnh
quang, tiêu chuẩn ISO

13485

100ml x 2 Hộp

26 Hóa chất dùng chung: hóa chất
rửa

Hóa chất rửa dùng cho
dòng máy AIA, Phương
pháp xét nghiệm: Miễn

dịch phát xạ huỳnh
quang, tiêu chuẩn ISO

13485

100ml x 4 Hộp

27 Hóa chất dùng chung: hóa chất
pha loãng

Hóa chất pha loãng dùng
cho dòng máy AIA,

Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh

quang, tiêu chuẩn ISO
13485

100ml x 4 Hộp

28 Cốc pha loãng mẫu

Giếng pha loãng mẫu
dùng cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh

quang, tiêu chuẩn ISO
13485

200TEST Hộp

29 Cốc chuẩn máy

Giếng chuẩn máy dùng
cho dòng máy AIA,

Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh

quang, tiêu chuẩn ISO
13485

200TEST Hộp

30 Sample Tip
Đầu côn hút mẫu bệnh

phẩm dùng cho dòng máy
AIA

1000 đầu/hộp Hộp

31
Hóa chất kiểm chuẩn nhiều

thông số cho dòng máy AIA,
level 1

Hóa chất kiểm chuẩn
dùng cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh
quang, level1, tiêu chuẩn

ISO 13485

5ml x 3 Hộp
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32
Hóa chất kiểm chuẩn nhiều

thông số cho dòng máy AIA,
level 3

Hóa chất kiểm chuẩn
dùng cho dòng máy AIA,
Phương pháp xét nghiệm:
Miễn dịch phát xạ huỳnh
quang, level3, tiêu chuẩn

ISO 13485

5ml x 3 Hộp
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DANH MỤC HOÁ CHẤT ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
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